
1 Hộp mực máy in 12A - 303
Sử dụng cho các dòng máy in: HP LaserJet 1010/ 1015/ 1020/

3020/ 3030/ M1319f MFP/ Canon LBP 2900/ 3000
Canon / Nhật Bản Hộp 35

2 Hộp mực máy in 49A/53A Sử dụng Cho Máy In Canon 3300/HP1320/HP2014/201 Canon / Nhật Bản Hộp 10
3 Hộp mực máy in Dùng cho máy in canon 214dw/402d (Cartrid 26a ) Canon / Nhật Bản Hộp 5
4 Hộp mực máy in 337/83A Sử dụng cho máy in Canon LBP 151DW, LBP 151, LBP 137 Canon / Nhật Bản Hộp 15
5 Hộp mực máy in 15A Dùng cho máy HP; 2.000 trang độ phủ 5% HP/ Mỹ Hộp 5
6 Hộp mực máy laser màu Canon 621cw Hộp mực máy laser màu Canon 621cw (đen, xanh, đỏ ,vàng) Canon/ Nhật Bản Hộp 5
7 Ống mực máy photo Canon 2530w Ống mực sử dụng cho máy photo Canon 2530w Canon/ Nhật Bản Chai 5
8 Hộp mực máy in màu Epson L805 Khối lượng 70ml/lọ, Dùng cho máy in Epson L805 Epson/ Nhật Bản Hộp 40
9 Mực đổ máy in đen trắng Brother Trọng lượng 80G Brother/ Nhật Bản Chai 35
10 Mực đổ các máy in đen trắng HP, Canon Trọng lượng 140G/ lọ HP/ Mỹ Chai 1.700
11 Mực đổ máy in màu Epson T60 Sử dụng cho máy in màu epsonT60 Epson/ Nhật Bản Chai 50
12 Mực đổ Ricoh 310Dn Dùng cho máy Ricoh; 2.000 trang độ phủ 5% Ricoh / Nhật Bản Chai 5
13 Catridge máy in Ricoh 310Dn Dùng cho máy Ricoh; 3.000 trang in Ricoh / Nhật Bản Chiếc 5

14 Ống mực máy photo Canon 2530w
Mực cartridge NPG-51/ GPR-35/ Canon iR2520/2525/2530 (700g

- 16000Pages) CET131036/CET5618N
Canon/ Nhật Bản Chai 5

15
Mực đổ máy photo canon và Canon 1210,
1020/2900, 810

Mực photocopy đen trắng 30.000  trang in tiêu chuẩn (độ phủ
mực 5%)

Canon/ Nhật Bản Chai 15

16 Mực đổ máy in laser màu Canon 621cw Chai 50gr Canon/ Nhật Bản Chai 10

17
Mực đổ máy photo toshiba 853(mực G7,
loại 1kg)

Mực gói dùng cho máy photo Toshiba
Mực được nhập khẩu; Bản chụp đậm sắc nét, không lem, không

phun mực, ít mực thải.... Số bản bản chụp tương đương từ 30.000
đến 40.000 tùy theo tình trạng máy.

Nhật Bản Gói 3

18 Gạt mực A4
Dùng cho hộp mức máy in: HP1160, 1102, 1020, 1200, 1300,

1005/1006, 2035, 2015, Pro 400, 402 và Canon 1210, 1020/2900,
810

Trung Quốc Chiếc 140

19 Gạt từ A4 
Dùng cho cho hộp mức máy in: HP1160, 1102, 1020, 1200, 1300,
1005/1006, 2035, 2015, Pro 400, 402 và Canon 1210, 1020/2900,

810
Trung Quốc Chiếc 120

20 Trống in cho hộp mực máy in 
Dùng cho máy in HP1160, 1102, 1020, 1200, 1300, 1005/1006,
2035, 2015, Pro 400, 402 và Canon 1210, 1020/2900, 810, 3300,

151dw
Trung Quốc Chiếc 1

21 Trống máy photo toshiba 853 TRỐNG RỜI MÁY PHOTO TOSHIBA E853 Toshiba - Nhật Bản Chiếc 1

Ghi chú

DANH MỤC VẬT TƯ SỬA CHỮA MÁY TÍNH, MÁY IN

STT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật
Hãng/nước sản

xuất (hoặc tương
đương)

ĐVT Số lượng 



22 Cụm trống máy photo canon 2530w

Mã Cụm trống : Canon NPG 50, 51 Drum unit
Loại Cụm trống: Laser đen trắng.

Dùng cho máy: Canon IR 2520, 2525, 2530, 2535, 2545
Số bản in: 60.000 trang in.

CET - Trung Quốc Chiếc 1

23 Trục cao su cho hộp mực máy in 
Dùng cho máy in HP1160, 1102, 1020, 1200, 1300, 1005/1006,

2035, 2015, Pro 400, 402 và Canon 1210, 1020/2900, 810
Trung Quốc Chiếc 120

24 Trục từ cho hộp mực máy in  
Dùng cho máy in HP1160, 1102, 1020, 1200, 1300, 1005/1006,

2035, 2015, Pro 400, 402 và Canon 1210, 1020/2900, 810
Trung Quốc Chiếc 100

25 Vỏ lô sấy A4 cho máy in  
Dùng cho máy in HP1160, 1102, 1020, 1200, 1300, 1005/1006,

2035, 2015, Pro 400, 402 và Canon 1210, 1020/2900, 810
Trung Quốc Chiếc 130

26 Cụm sấy cho máy in Cụm sấy cho máy in Canon 2900 Canon/ Nhật Bản Chiếc 35
27 Cụm sấy cho máy in Cụm sấy cho máy in Canon 3300 Canon/ Nhật Bản Chiếc 8
28 Cụm sấy cho máy in Cụm sấy cho máy in HP 402D HP/ Mỹ Chiếc 1
29 Cụm sấy cho máy in Cụm sấy cho máy in Canon 151dw Canon/ Nhật Bản Chiếc 10
30 Cụm sấy máy photo Cụm sấy máy photo canon 2530w Canon/ Nhật Bản Chiếc 1

31 Lô sấy máy photo canon 2530w

Lô sấy máy photo Canon IR 2002/CET
- Loại Sấy : Photo đen trắng.

- Dùng Cho máy Photocopy Canon :
MÁY PHOTOCOPY CANON IR 2002 /IR 2002N / IR 2202/ IR

2202N / IR 2530w
- Số bản in :  40.000 trang in.

Canon/ Nhật Bản Chiếc 1

32 Lô sấy máy photo Lô sấy Toshiba e-STUDIO 550/650/810/E600/720/853 Toshiba - Nhật Bản Chiếc 1

33 Lô ép A4 cho máy in 
dùng cho máy in HP1160, 1102, 1020, 1200, 1300, 1005/1006,

2035, 2015, Pro 400, 402 và Canon 1210, 1020/2900, 810
Trung Quốc Chiếc 1

34 Thanh nhiệt A4 cho máy in 
Dùng cho máy in HP1160, 1102, 1020, 1200, 1300, 1005/1006,
2035, 2015, Pro 400, 402 và Canon 1210, 1020/2900, 810, 3300

Trung Quốc Chiếc 25

35 Ru lô kéo giấy A4 
Dùng cho cho máy in HP1160, 1102, 1020, 1200, 1300,

1005/1006, 2035, 2015, Pro 400, 402 và Canon 1210, 1020/2900,
810, 3300

Trung Quốc Chiếc 20

36 Rulo cuốn giấy Canon 2530w Bộ rulo cuốn giấy dùng cho máy photo Canon / Nhật Bản Chiếc 1
37 Rulo cuốn giấy Toshiba 853 Bộ rulo cuốn giấy dùng cho máy photo Toshiba / Nhật Bản Chiếc 1

38 Đệm tách giấy A4
Dùng cho máy in HP1160, 1102, 1020, 1200, 1300, 1005/1006,
2035, 2015, Pro 400, 402 và Canon 1210, 1020/2900, 810, 3300

HP/Mỹ Chiếc 20

39 Đệm tách giấy Canon 2530w Đệm tách giấy dùng cho máy photo Canon / Nhật Bản Chiếc 1
40 Đệm tách giấy Toshiba 853 Đệm tách giấy dùng cho máy photo Toshiba / Nhật Bản Chiếc 1

41 Bạc ép A4 
Dung cho máy in HP1160, 1102, 1020, 1200, 1300, 1005/1006,

2035, 2015, Pro 400, 402 và Canon 1210, 1020/2900, 810
Trung Quốc Chiếc 13

42 Carfomater cho máy in Canon 2900 Carfomater dùng cho máy in Canon 2900 Trung Quốc Chiếc 15
43 Carfomater cho máy in Canon 3300 Carfomater dùng cho máy in Canon 3300 Trung Quốc Chiếc 10
44 Carfomater cho máy in HP 402D Carfomater dùng cho máy in HP 402D HP/ Mỹ Chiếc 1



45 Carfomater cho máy in Canon 151dw Carfomater dùng cho máy in Canon 151dw Canon / Nhật Bản Chiếc 10

46
Hộp mực máy in Canon 226dw
(CF276A)

Công nghệ mực in chính hãng
Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe 

Không rò rỉ mực khi in
 Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên nền giấy in

Bảo hành đến khi hết mực

Canon/ Nhật Bản Hộp 5

47
Card Formatter Máy In Canon
Lbp6230dn

Card Formatter Máy In Canon Lbp6230dn Canon/ Nhật Bản Chiếc 5

48 Hộp quang máy in Canon LBP 6230dn Hộp quang máy in Canon LBP 6230dn Canon/ Nhật Bản Hộp 5
49 Cụm sấy máy in Canon LBP 6230dn Cụm sấy máy in Canon LBP 6230dn Canon/ Nhật Bản Bộ 5

50 Hộp mực máy in Canon 6230DN (78A)

Công nghệ mực in chính hãng
Bản in rõ nét, không bị mờ, không bị nhòe 

Không rò rỉ mực khi in
 Bản in không bị xạm, không có chấm đen trên nền giấy in

Bảo hành đến khi hết mực

Canon/ Nhật Bản Hộp 15

51 Dây USB máy in
Cổng USB An toàn và tiện lợi khi sử dụng Cáp chống nhiễu, tin

hiệu tốt.Dài 3m
Trung Quốc Chiếc 10

52 Dây USB máy in
Cổng USB An toàn và tiện lợi khi sử dụng Cáp chống nhiễu, tin

hiệu tốt. Dài 5m
Trung Quốc Chiếc 5

53 PCI AverMedia CE310B, C725 Card ghi hình AV, Svideo sử dụng cho các máy nội soi, siêu âm. Trung Quốc Chiếc 5

54 Bộ chuyển usb ra video easycapture
Card chuyển hình ảnh từ máy nội soi, siêu âm sang máy tính qua

cổng USB
Trung Quốc Chiếc 10

55 Cable tín hiệu Svideo Chiều dài dây 5m Trung Quốc Chiếc 10

56
CPU Intel Core i5-11400 (2.6GHz turbo
up to 4.4Ghz, 6 nhân 12 luồng, 12MB
Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1200

CPU Intel Core i5-11400 (2.6GHz turbo up to 4.4Ghz, 6 nhân 12
luồng, 12MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1200

Intel/Mỹ Chiếc 20

57 Mainboard Gigabyte B560M-D3H

Chipset: Intel B560
Socket: LGA 1200

Kích thước: M-ATX
Số khe RAM: 4

Gigabyte Chiếc 20

58 Mainboard H61

Socket: Intel 1155
Yếu tố hình thức: mATX

Chipset: Intel H61
Hỗ trợ CPU: Intel Core i7,  Intel Core i5, Intel Core i3

Khe cắm bộ nhớ: 2
Hỗ trợ bộ nhớ tối đa (Gb): 16

Trung Quốc Chiếc 10

59 Ram 8Gb DDR3 bus 1600 Ram 8Gb DDR3 bus 1600 Kingston/Mỹ Chiếc 10

60 Nguồn máy tính CORSAIR VS450
Công suất tối đa: 450W; Số cổng cắm:1 x 24-pin Main, 1 x 8-pin
(4+4) EPS, 1 x FDD (4-pin), 2 x 8-pin (6+2) PCIE, 7 x SATA;

Hiệu suất: 80 Plus White
CORSAIR/ Mỹ Chiếc 30



61 Vỏ Case Xigmatek XA-22 Loại case Mini Tower; Hỗ trợ Mainboard Micro-ATX, ITX,ATX
Xigmatek/ Trung

Quốc
Chiếc 30

62
Ram Desktop AVERXIR 1SOE Red
(AVD4UZ332001608G-1SOE) 8GB
(1x8GB) DDR4 3200Mhz

Ram Desktop AVERXIR 1SOE Red (AVD4UZ332001608G-
1SOE) 8GB (1x8GB) DDR4 3200Mhz

 AVERXIR/ Mỹ Chiếc 20

63 SSD SATA kingston 480GB
Chuẩn giao tiếp Sata III 6 Gbps

Kích thước 2.5 inch, 6.8 mm
Dung lượng 480 GB

Kingston/Mỹ Chiếc 30

64 Bàn di chuột Bàn di chuột 30x25cm Fuhlen/Trung Quốc Chiếc 150
65 Chuột máy tính Chuột Fuhlen L102. Chuẩn giao tiếp USB Fuhlen/Trung Quốc Chiếc 45
66 Bàn phím máy tính Bàn phím Fuhlen L411 black. Chuẩn giao tiếp USB Fuhlen/Trung Quốc Chiếc 35
67 Dây mạng CAT 5E Cáp mạng AMP Cat5e  (300m/thùng). Dahua/Trung Quốc Thùng 10
68 Dây mạng CAT 6 Dây mạng CAT 6 (300m/thùng). Dahua/Trung Quốc Thùng 5
69 Hạt mạng RJ45 Hỗ trợ cáp mềm hoặc cứng; RJ4 PN:5-554720-3 Dahua/Trung Quốc Túi 8

70 USB wifi TPLink
Giao tiếp: USB 2.0; Kích thước: 93.5 x 26 x 11mm; Tính năng

chung: Tốc độ truyền lên đến 150Mbps băng tần 2.4 GHz
TPLink/Trung Quốc Chiếc 10

71 Quạt tản nhiệt CPU intel

T c đ  qu t： 2200 - 3200 ±10%RPM
L u l  ng： 39CFM; T  ng thích v i CPU: Intel Pentium 4, D Intel
Core duo Intel Core 2 Quad LGA775/1155(95W) Intel Core 2

Duo LGA 775/1155 Intel Conroe-L LGA 775/1155 Intel
Celeron-D LGA 775 3.6GHz

Trung Quốc Chiếc 40

72 Switch TP Link 5P/1000Mb
Chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x

Giao diện: 5x cổng RJ45 10/100/1000 Mbps
(Tự động thỏa thuận/MDI tự động/MDIX)

TPLink/Trung Quốc Chiếc 15

73 Switch TP Link 8P/1000MB 
Chuẩn và Giao thức: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x

Giao diện: 8x cổng RJ45 10/100/1000 Mbps
(Tự động thỏa thuận/MDI tự động/MDIX)

TPLink/Trung Quốc Chiếc 8

74 Cáp HDMI 12M Độ dài: 12 mét; Chuẩn HDMI 1.4 Trung Quốc Chiếc 10
75 Cáp HDMI 1,5m Độ dài: 1,5 mét; Chuẩn HDMI 1.5 Trung Quốc Chiếc 20

76 Card mạng rời cắm khe PCI
TP link TG-3468 Gigabit PCI-EX-1X

Card mạng Gigabit gắn trên khe PCI-Ex 1X, Auto-Negotiation
RJ45 port

Trung Quốc Chiếc 10

77 Keo tản nhiệt CPU MX4-4G Keo tản nhiệt CPU MX4-4G Trung Quốc Chiếc 10

78
Màn hình máy tính Dell U2412M 24Inch
UltraSharp IPS

Độ phân giải 1920x1200Dpi; Cổng giao tiếp: D-Sub / DVI / USB
/ Display port

Dell/Mỹ Chiếc 13

79 USB kingston 32GB 3.0
Dung lượng: 32GB

Tốc độ: 100MB/giây đọc
Kích thước: 60mm x 21,2mm x10mm

Kingston/Mỹ Chiếc 10
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